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PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU

        Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Cái mầm có xanh thì cây mới

vững, cái búp có xanh thì lá mới tươi quả mới tốt, con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường, tự lập”

         Lời dặn ấy của chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho ta thấy vai trò quan trọng của trẻ em trong tương lai, Bác còn viết: 

“Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn, biết ngủ biết học hành là ngoan”
        Hình ảnh búp trên cành đó chính là trẻ em, những mầm non của quê hương đất nước cần được nuôi dưỡng và được học hành đến nơi đến chốn, cần được chăm sóc và cần được bảo vệ. Bởi vậy, các em luôn được sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ chu đáo của bố mẹ, ông bà và mọi người xung quanh nên ít được va chạm, cọ sát với thực tế. Trong khi đó ít ai biết rằng chính sự quan tâm, che chở quá mức đó đã làm cho trẻ thiếu hiểu biết về thực tế của cuộc sống, thiếu những kỹ năng cơ bản, không biết tự bảo vệ mình, tự chăm sóc bản thân, hay tự mình làm những việc đơn giản. 

       Việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ là truyền cho trẻ những kinh nghiệm sống, giúp trẻ có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Dạy trẻ có kỹ năng tự phục vụ không có nghĩa là phải dạy trẻ những gì cao siêu vượt quá tầm hiểu biết của trẻ, mà ở đây chúng ta giúp cho trẻ trải nghiệm những hoạt động hàng ngày để trẻ tự phục vụ bản thân như: Tự mặc quần áo,  tự chọn trang phục, dụng cụ ăn uống, vệ sinh cá nhân, lấy và cất đồ dùng cá nhân. Lao động tự phục vụ bản thân như: dọn vệ sinh lớp học, dọn bàn ăn, chổ ngủ, chăm sóc vườn cây, hoa, góc thiên nhiên của bé... Sắp xếp đồ dùng đồ chơi. Thực hiện được những nội dung, kỹ năng khi bản thân có nhu cầu từ đó tạo cho trẻ tính tự giác, tự lập, mạnh dạn tự tin. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng thúc đẩy hoàn thiện nhân cách trẻ một cách tốt nhất, giúp trẻ nhanh chóng khôn lớn và trưởng thành trong cuộc sống.
              Vì vậy “Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo”  là điều hết sức cần thiết giúp trẻ quý trọng bản thân, nuôi dưỡng những giá trị sống và hình thành kỹ năng sống tích cực trên các lĩnh vực: Thể chất, tình cảm, thẩm mỹ, trí tuệ, tinh thần. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng thúc đẩy trẻ hoàn thiện mình một cách tốt nhất. Giúp trẻ có hành vi ứng xử tốt đẹp tạo tiền đề cho sự thành công trong học tập và trong cuộc sống sau này
               Bản thân là giáo viên nhiều năm giảng dạy lớp ghép 3 độ tuổi (3,4,5  tuổi). Tôi đặc biệt nhận thức được vai trò của việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ ở từng độ tuổi tôi giảng dạy. Với lý do trên, tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo” để nghiên cứu và áp dụng trong năm học 2022-2023 này. Với đề tài trên tôi muốn giúp trẻ có những kỹ năng ban đầu về cuộc sống. Giúp cho trẻ có những kinh nghiệm sống, biết được những điều nên làm và không nên làm, giúp trẻ tự tin, chủ động và biết cách xử lý các tình huống trong cuộc sống, khơi gợi khả năng tư duy sáng tạo của trẻ, đặt nền tảng cho trẻ trở thành người có trách nhiệm và có cuộc sống hài hòa trong tương lai. 

PHẦN II. NỘI DUNG

1. Thời gian thực hiện: 

Đề tài “Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo” được thực hiện từ tháng 09/2022 đến tháng 05/2023, được áp dụng tại lớp Mẫu giáo lớn thôn 2, Trường Mầm non Trà Thuỷ

2. Đánh giá thực trạng:

Năm học 2022-2023 bản thân được phân công trực tiếp chăm sóc và giảng dạy tại lớp Mẫu Giáo Thôn 2. Trường Mầm non Trà Thủy là lớp ghép 3 độ tuổi: (3,4,5 tuổi) với tổng số trẻ là 37 cháu trong đó:

	Độ tuổi
	Tổng số học sinh
	Nữ
	Nữ dân tộc

	3 tuổi
	9
	5
	5

	4 tuổi
	14
	4
	4

	5 tuổi
	14
	7
	7

	Tổng cộng
	37
	16
	16


Qua thời gian đứng lớp tôi đã tìm hiểu đặc điểm riêng của từng trẻ và nhận thấy những thuận lợi, khó khăn sau:
* Thuận lợi.
    Được sự quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn để giáo viên được học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn.
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Hình: Tham gia tập huấn chuyên môn

Được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho tôi đi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, dự giờ chị em đồng nghiệp. 
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Hình: Tham gia sinh hoạt chuyên môn 

Ngoài ra tôi còn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của phụ huynh tạo mọi điều kiện thuận lợi như: Hỗ trợ về ngày giờ công làm đồ dùng, đồ chơi, phụ huynh thường xuyên đưa đón con đến lớp và trao đổi với giáo viên về tình hình sức khỏe, khả năng tiếp thu bài của các cháu để có phương pháp giáo dục các cháu tốt hơn. 
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Hình: Phụ huynh tham gia đi lượm sỏi, đá cho giáo viên làm đồ dùng
 đồ chơi.
Bản thân, có trình độ chuyên môn trên chuẩn, nắm vững phương pháp dạy học, biết sử dụng công nghệ thông tin vào trong các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, có tâm huyết với nghề, nhiệt tình và yêu thương trẻ.
Môi trường bên trong và bên ngoài lớp học được trang trí theo hướng mở, tận dụng các nguyên vật liệu sẳn có tại địa phương tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm, khám phá và hình thành các kỹ năng tự phục vụ.
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     Hình: Môi trường bên trong và bên ngoài lớp học được trang 

trí theo hướng mở
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Hình: Tận dụng các nguyên vật liệu sẳn có ở địa phương để cho 

trẻ trải nghiệm, khám phá.

         Trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, biết vâng lời cô, đoàn kết với bạn, tham gia tích cực các hoạt động trong giờ học đặc biệt là những hoạt động hình thành kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.
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Hình: Trẻ tham gia tích cực các hoạt động trong giờ học
        Phụ huynh cũng đã có điều kiện để tham gia các nhóm zalo, facebook của lớp… từ đó giúp thuận lợi để trao đổi về một số kỹ năng tự phục vụ của trẻ những lúc trẻ ở nhà.
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      * Khó khăn:

          Ngoài những thuận lợi trên cũng còn không ít những khó khăn làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động của trẻ:
      Là lớp ghép 3 độ tuổi (3,4,5 tuổi) nhận thức của trẻ không đồng đều nên khó khăn trong việc chuẩn bị đồ dùng, lập kế hoạch giáo dục năm học, kế hoạch giáo dục chủ đề, kế hoạch giáo dục theo tháng, kế hoạch giáo dục tuần và kế hoạch soạn giảng trong ngày, đến việc giảng dạy trên lớp cô phải phân ra nhiều độ tuổi khác nhau để tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ. Trẻ 3,4 tuổi ngôn ngữ phát triển chưa nhiều, khả năng tiếp thu còn chậm, giao tiếp còn hạn chế. 

     Tỷ lệ suy dinh dưỡng cao ảnh hưởng đến thể lực vận động và ảnh hưởng đến sự tiếp thu kiến thức, kỹ năng của trẻ.

     Một số trẻ đến lớp hiếu động, ít tập trung,…bố mẹ ít quan tâm đến việc học của trẻ, số lượng trẻ trong lớp còn đông nên giáo viên còn gặp khó khăn trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ uốn nắn hành vi, cử chỉ cho từng trẻ. 

     Phụ huynh quá nuông chiều trẻ làm thay trẻ từ đó mất dần kỹ năng tự phục vụ ở trẻ. Nên khó khăn trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ tại lớp.
     Đa số phụ huynh chưa nhận thức được hết về tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ và trong nhận thức của phụ huynh cho con đến trường ở độ tuổi này là để chơi.

a. Kết quả đạt được:
        Giúp trẻ nắm vững các kiến thức, kỹ năng, hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của con người về đức, trí, thể, mĩ… 

        Giúp cho giáo viên tích lũy được nhiều bài học cũng như kinh nghiệm quý báu trong việc chăm sóc, giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ. Từ đó giáo viên có thể chủ động xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với lớp mình phụ trách.

        Giúp cho giáo viên có những định hướng đúng đắn để kịp thời uốn nắn các hành vi của trẻ phù hợp với chuẩn mực đạo đức.
     *Trước khi thực hiện đề tài tôi đã tiến hành khảo sát:

        Kết quả khảo sát đầu năm học ở lớp Mẫu giáo thôn 2- Trường mầm Non Trà Thủy vào thời điểm tháng 09/2022 cụ thể như sau:
	STT
	Kết quả khảo sát

Khi chưa áp dụng biện pháp
	Tổng số trẻ
	Đạt
	%
	Chưa đạt
	%

	1
	Kỹ năng giữ gìn vệ sinh
	37
	19
	51
	18
	49

	2
	Kỹ năng phối hợp với người khác, hoàn thành nhiệm vụ được giao
	37
	20
	54
	17
	46

	3
	Kỹ năng tự tin trong giao tiếp
	37
	19
	51
	18
	49


b. Những mặt còn hạn chế:
Số lượng học sinh tại lớp quá đông và là lớp ghép 3 độ tuổi (3,4,5 tuổi) nên việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ của giáo viên phần nào còn gặp khó khăn. 
Đa số các cháu được bố mẹ quá nuông chiều nên các cháu đến lớp còn nghịch ngợm, chưa có trật tự trong giờ học, thiếu hiểu biết về thực tế của cuộc sống, không biết tự bảo vệ mình, tự chăm sóc bản thân, hay tự mình làm những việc đơn giản như: chưa tự mặc quần áo, chưa tự chọn cho mình trang phục để mặc, chưa biết lấy và sử dụng dụng cụ ăn uống, chưa biết tự vệ sinh cá nhân, chưa biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi khi chơi xong, chưa làm được những nội dung, kỹ năng khi bản thân có nhu cầu…
Một số trẻ trong lớp còn thụ động, chưa mạnh dạn giao tiếp với cô và các bạn trong lớp, với mọi người xung quanh trẻ.

Khả năng tiếp thu của trẻ trong một lớp không có sự đồng đều, có những trẻ khi cô truyền đạt kiến thức trẻ nghe hiểu, trả lời rất nhanh và nhớ rất lâu, nhưng cũng có một số cháu tiếp thu kiến thức chậm, còn nhút nhát khi trả lời câu hỏi của cô.

Bất đồng ngôn ngữ giữa cô và trẻ cũng đem lại khó khăn trong quá trình trẻ tiếp thu kiến thức tại lớp.

Bên cạnh đó một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ tại nhà và trong nhận thức của phụ huynh cho con đến trường ở độ tuổi này là để chơi.
c. Nguyên nhân đạt được và nguyên nhân hạn chế:

 Nguyên nhân đạt được:
Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng với Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức tập huấn và trang bị nhiều tài liệu về giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo
Bản thân đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo, thường xuyên trau dồi kiến thức, mở rộng vốn hiểu biết nhằm truyền đạt kiến thức đến trẻ một cách hiệu quả nhất, và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân.

       Trẻ được học 2 buổi/ngày, được ăn ở bán trú tại trường nên tôi có thời gian để quan tâm chăm sóc, giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.

   37/37 trẻ đều sử dụng Tiếng Việt trong giao tiếp nên việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho các cháu sẽ dễ dàng hơn.



Nhiều trẻ ngoan, lễ phép, có ý thức trong học tập, đoàn kết giúp đỡ bạn bè.


Một số phụ huynh ở lớp đã biết quan tâm và biết phối hợp với giáo viên trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho con em mình tại nhà.
Nguyên nhân hạn chế:
Là địa bàn vùng miền núi, hoàn cảnh kinh tế của nhiều gia đình còn gặp nhiều khó khăn 100% phụ huynh là người dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo của xã.
 Nhiều phụ huynh chưa hiểu được tầm quan trọng của việc phối hợp giáo dục trẻ giữa nhà trường và gia đình. Có thói quen ỷ lại, giao phó toàn bộ trách nhiệm chăm sóc, dạy bảo các cháu cho cô giáo, luôn có suy nghĩ trẻ nhanh hay chậm, giỏi hay yếu, ngoan hay nghịch…là do cô dạy. Nên giáo viên gặp nhiều trở ngại trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.
Đa số trẻ còn nhút nhát, rụt rè chưa ý thức được những việc gì nên làm và không nên làm, việc gì đúng và không đúng, trẻ còn nghịch ngợm, dễ nhớ nhưng nhanh quên.

Bất đồng ngôn ngữ giữa cô và trẻ cũng đem lại khó khăn trong quá trình trẻ tiếp thu kiến thức tại lớp.

Cơ sở vật chất còn thiếu, chưa đảm bảo theo quy định.
PHẦN III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

       1. Căn cứ thực hiện: 

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009 TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;

        Căn cứ Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/ 7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào thông tư số 12/2019/TT- BGDĐT ngày 26/08/2019 thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non;

Căn cứ vào Kế hoạch số 08/KH-MNTT ngày 08/9/2022 của Trường Mầm non Trà Thủy về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2022-2023;
Căn cứ vào Kế hoạch số 11/KH-MNTT ngày 12/9/2022 của Trường Mầm non Trà Thủy về việc thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ năm học 2022-2023;

Căn cứ vào Kế hoạch số 19/KH-MNTT ngày 26/9/2022 của Trường Mầm non Trà Thủy về việc thực hiện công tác giáo dục trẻ năm học 2022-2023;
      2. Nội dung, giải pháp và cách thức thực hiện:

      a. Nội dung, phương pháp: 


  Nội dung:

       Giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày ở lớp.

  Giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ cho trẻ thông qua các giờ hoạt động học.


  Giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ cho trẻ thông qua hoạt động vui chơi.

       Xây dựng môi trường giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ
    Phối kết hợp với phụ huynh nhằm giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ

        Phương pháp:

  Phương pháp làm mẫu.


  Phương pháp làm cùng.


  Phương pháp làm gương
       Phương pháp trò chuyện


  Phương pháp kiểm tra, đánh giá trên từng cá nhân trẻ.


  Phương pháp tổng kết và rút kinh nghiệm của bản thân giáo viên

       b. Giải pháp thực hiện:

            Để giúp trẻ hình thành “Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo” bản thân tôi đã áp dụng một số giải pháp cụ thể sau:

         Giải pháp 1: Giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày ở lớp.
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  Theo chế độ sinh hoạt trong một ngày ở trường trẻ trải qua rất nhiều các hoạt động cùng cô và các bạn, hoạt động nào cũng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Chính vì vậy, ở mọi lúc mọi nơi, trong bất cứ hoạt động nào ở lớp tôi đều tận dụng các tình huống xảy ra để giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ đây là một trong những biện pháp hết sức quan trọng góp phần vào việc hình thành nhân cách cho trẻ mỗi ngày.
-  Hoạt động đón trả trẻ: Đón trẻ từ phụ huynh, hướng dẫn trẻ sau khi chào tạm biệt bố mẹ, ông, bà phải biết tự cất đồ dùng cá nhân đúng vào chổ của mình. Đối với trẻ 5 tuổi và 4 tuổi có thể tự cất đồ dùng thì tôi khuyến khích trẻ tự làm. Đối với trẻ 3 tuổi tôi hướng dẫn và cùng làm với trẻ.
Ví dụ: Khi đến lớp cháu chào cô, trước khi vào lớp cháu chào bố mẹ “Con chào cô, bố, mẹ ạ!”     
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   Hình: Cháu chào cô khi vào lớp            Hình: Chào mẹ khi đi học về.
            Tôi luôn tạo cơ hội gần gũi với trẻ, trò chuyện cùng trẻ, thể hiện cảm xúc, ánh mắt, nét mặt của cô đối với trẻ, trẻ cảm nhận được tình cảm của cô dành cho mình bằng những câu hỏi đơn giản như : “Hôm nay ai đưa con đến lớp? Ai mua áo đẹp cho con đấy! Con có thích không?”…Với những câu hỏi gợi mở gần gũi như vậy dần dần giúp trẻ tự tin, mạnh dạn hơn trong cuộc sống.
     Trước khi ra về cô cho trẻ tự kiểm tra lại đồ dùng cá nhân của trẻ, trẻ luôn biết cất và lấy đồ dùng cá nhân của mình một cách thành thạo.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân là việc làm không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của trẻ, vệ sinh cá nhân bao gồm: Rửa tay, rửa mặt, đánh răng, chải đầu,…Những việc làm này tôi thường xuyên dạy trẻ mọi lúc mọi nơi thông qua hoạt động trong ngày của trẻ. Dạy trẻ phải biết rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn. Ngoài ra tôi còn dạy trẻ biết rửa tay dưới vòi nước bằng xà phòng đúng quy trình, đúng kỹ năng. Tôi thường trò chuyện và nhắc nhở trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định và sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
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          Hình: Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy
Bên cạnh đó tôi đã phối hợp với giáo viên cùng lớp chia trẻ ra thành nhiều nhóm nhỏ theo từng độ tuổi để dễ dàng trong việc hướng dẫn lần lượt từng nhóm đi vệ sinh xong rồi đến nhóm khác đi. Trước khi đi vệ sinh phải xin phép cô. Nhờ áp dụng biện pháp đó mà đa số trẻ lớp tôi có thói quen đi vệ sinh sạch sẽ, đúng lúc, đúng cách, biết chờ đến lược không xô đẩy bạn. 
 - Giờ ăn:  Trẻ ở độ tuổi này có khả năng tự xúc cơm ăn, và khi ăn còn rơi vãi thức ăn, có những trẻ không tự xúc ăn. Nên đến giờ ăn tôi thường động viên, khuyến khích trẻ ăn nhanh và hướng dẫn kỹ năng tự xúc ăn cho một số trẻ chưa biết tự xúc ăn. Ngoài ra tôi kể cho trẻ nghe một số câu chuyện do tôi sưu tầm có liên quan đến việc ăn, uống để giúp trẻ ăn nhanh và ăn hết xuất, hết phần ăn của mình.
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Hình. Trẻ biết ngồi ngay ngắn, không nói chuyện cười đùa khi ăn
Ví dụ: Trước khi cho trẻ ăn tôi luôn nhắc nhở trẻ phải ngồi ngay ngắn, không nói chuyện riêng hay đùa nghịch trong khi ăn, ăn hết xuất, ăn hết phần ăn của mình không làm rơi vãi thức ăn, ăn xong biết cất tô, thìa đúng nơi quy định đặc biệt mỗi trẻ sau khi ăn xong biết tự lau miệng, xúc miệng, uống nước và  lau sạch sẽ chỗ ngồi mình ngồi. Biết nói lời cảm ơn khi nhận cơm và biết nhận cơm bằng hai tay. Dạy trẻ biết mời cô và mời các bạn trước khi ăn. Vì thế khi về nhà trẻ cũng sẽ có thói quen mời ông bà, bố mẹ trước khi ăn, biết nói lời cảm ơn, biết cho nhận bằng hai tay với mọi người trong gia đình trẻ.
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Hình: Trẻ biết nói lời cảm ơn khi nhận cơm và biết nhận

cơm bằng hai tay

       - Giờ ngủ: Trước khi ngủ tôi hướng dẫn và tập cho trẻ biết kê vạt, xếp gối gọn gàng đúng nơi quy định. Giáo dục cháu nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện, không làm ồn ào, không chọc phá bạn khi ngủ. Khi ngủ dậy biết cất gối, mền, đúng nơi quy định cùng với bạn kê và cất vạt gọn gàng ngay ngắn. Sau khi trẻ ngủ dậy, trẻ tự đi vệ sinh và lau mặt, rửa tay sạch sẽ, trước và sau khi ăn phụ.
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Hình: Cháu nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện trong giờ ngủ.

Thông qua giờ ngủ trẻ có thể học được những kỹ năng tự lập, tự phục vụ, làm những công việc vừa sức đồng thời rèn cho trẻ tính ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ như: tự kê vạt giường, xếp mền, gối
           Giải pháp 2: Giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ thông qua các giờ hoạt động học.
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Hình: Cháu tham gia học cùng cô
Hoạt động học không chỉ giúp trẻ phát triển về tư duy, trí tuệ kỹ năng giao tiếp, ứng xử, hành vi, thái độ đúng đắn của trẻ mà còn giáo dục trẻ hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa.Trẻ ở lứa tuổi này “Học bằng chơi, chơi mà học” trẻ dễ nhớ nhưng cũng rất nhanh quên nên tôi lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng tự phục vụ vào để giúp trẻ có cơ hội chia sẻ với các bạn thông qua hoạt động tập thể. Trong khi tổ chức các hoạt động tôi luôn động viên khuyến khích trẻ có tinh thần tự giác ý thức giúp đỡ cô kê bàn ghế, chuẩn bị đồ dùng học tập và khi học xong biết thu dọn sắp xếp, cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định. Trẻ lớn biết chia sẽ và giúp đỡ những em nhỏ hơn trong lớp của mình để tạo sự đoàn kết, yêu thương giữa các bạn trong lớp.
- Đối với hoạt động phát triển thể chất: Ngay từ đầu năm học tôi hướng dẫn trẻ cách xếp hàng ngay ngắn, không chen lấn, xô đẩy, biết nhường bạn nhỏ đứng trước, bạn lớn đứng sau. Từ đó hình thành cho trẻ ý thức tự xếp hàng đúng vị trí khi tham gia các hoạt động thể dục cùng các bạn trong trường mà không cần đến sự hướng dẫn của cô.
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Hình: Trẻ biết tự xếp hàng đúng vị trí khi tham gia tập thể dục

        - Đối với hoạt động “Khám phá khoa học”.là một hoạt động giúp trẻ trải nghiệm, tìm tòi, khám phá. Đây là một hoạt động cũng rất quan trọng qua đó giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.

Ví dụ: Đề tài: “Trò chuyện về một số luật giao thông đường bộ”, tôi sẽ cho trẻ tìm hiểu về một số luật giao thông đường bộ thông qua các tranh ảnh, video để giáo dục trẻ kỹ năng tuân thủ quy tắc của luật đường bộ như: Đi bộ phải đi bên phải đi sát vào lề đường, làng đường, khi đi phải có người lớn dắt. Kỹ năng  giáo dục tự bảo vệ bản thân như: Khi ngồi trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm, ngồi ngay ngắn không đùa nghịch khi ngồi trên xe, khi ngồi trên ô
tô không được thò đầu, thò tay ra ngoài cửa sổ.
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Hình: Trẻ ngồi trên xe máy biết đội mủ bảo hiểm, ngồi ngay ngắn

không đùa nghịch.

- Đối với hoạt động “Làm quen văn học” là một hoạt động mà thông qua những nội dung câu chuyện, hình ảnh nhân vật trong câu chuyện, bài thơ rất dễ dàng tác động trẻ nên tôi luôn chú trọng mượn những hình ảnh này để giáo dục trẻ kịp thời giúp trẻ khắc sâu ghi nhớ dể dàng hơn.

Ví dụ: Đề tài: Kể chuyện “Chuyện của Dê con”, Thông qua câu chuyện giáo dục trẻ biết nghe lời mẹ dặn, rèn cho trẻ tính kiên nhẩn, chờ người khác nói hết câu, hết ý rồi mình mới được nói. Liên hệ bản thân trẻ là phải lắng nghe vâng lời ông bà, bố mẹ, giúp đở bạn bè, yêu mến bạn bè không đi theo người lạ để tránh gây nguy hiểm cho bản thân. Từ đó giúp trẻ tự bảo vệ bản thân trước những hành động nguy hiểm.  
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Hình: Trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện, đọc thơ.
- Đối với hoạt động Âm nhạc: Tôi luôn chú trọng lựa chọn các bài hát phù hợp với chủ đề thông qua đó mượn hình ảnh có trong bài hát để giáo dục trẻ giúp trẻ dễ dàng ghi nhớ và khắc sâu. 

Ví dụ: Như bài hát “Rửa mặt như mèo, tay ngoan tay thơm, vì sao mèo rửa mặt” giáo dục trẻ  biết được tác hại của sự lười nhác vệ sinh sẽ gây ra nhiều bệnh tật cho bản thân và bị mọi người xung quanh xa lánh.Thông qua bài hát trẻ biết tự vệ sinh cá nhân cho bản thân, không lười biếng
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Hình: Cô cùng cháu hát múa bài “Tay thơm tay ngoan”
- Đối với hoạt động: “Làm quen với toán” là một hoạt động trẻ phải thao tác rất nhiều trên đồ dùng đồ chơi nên tôi luôn chú trọng cho trẻ kỹ năng cất và lấy đồ dùng đồ chơi tôi đã hướng dẫn trẻ và cho trẻ tự lấy đồ dùng và về ngồi theo tổ, theo nhóm, cá nhân và sắp  xếp đồ dùng theo hướng dẫn của cô. 
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Hình: Trẻ lấy đồ dùng về ngồi theo tổ và sắp xếp đồ dùng theo

 hướng dẫn của cô.
Giải pháp 3: Giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ thông qua hoạt động vui chơi
Hoạt động vui chơi là hoạt động mà  trẻ được phát huy hết khả năng tự lập của mình. Với hoạt động này tôi  khuyến khích, động viên trẻ tự lựa chọn vai chơi, góc chơi, tự lấy đồ dùng và sử dụng đồ dùng, đồ chơi phù hợp với vai chơi và trò chơi của mình. 
Qua hoạt động vui chơi trẻ cũng được tiếp thu thêm một số kinh nghiệm trong việc giao tiếp để trẻ có thể mạnh dạn, tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người xung quanh.
Kỹ năng giao tiếp, giao lưu với bạn bè, được thể hiện ở các vai chơi. Tôi luôn tạo tình huống để trẻ tự giải quyết vấn đề, tôi chỉ giúp đỡ trẻ khi thật cần thiết; ngoài ra tôi chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ, trẻ tự phân công nhiệm vụ của trong nhóm chơi của mình, gợi ý hướng dẫn trẻ phân công nhiệm vụ phù hợp với từng độ tuổi trong lớp. Tôi nhập vai chơi với trẻ, tạo sự giao lưu gần gũi giữa các nhóm chơi với nhau; khi trẻ chơi xong trẻ biết tự cất dọn đồ dùng, đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định.
Ví dụ:  Qua trò chơi đóng vai người bán hàng cô bán hàng phải niềm nở thân thiện với khách hàng, phải biết chào hỏi lịch sự những khách hàng đến mua, biết mời khách mua hàng, tự sắp xếp và trưng bày đồ dùng trong góc chơi gọn gàng và để đồ dùng đúng nơi, đúng chổ.
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Hình: Trẻ biết mời khách mua hàng, sắp xếp, trưng bày góc chơi 
gọn gàng
Qua trò chơi đóng vai người bán hàng cô bán hàng phải niềm nở thân thiện với khách hàng, phải biết chào hỏi lịch sự những khách hàng đến mua, biết mời khách mua hàng, phải biết chào tạm biệt và nói lời cảm ơn khi khách ra về. 
Ví dụ: Trong góc chơi xây dựng trẻ biết tự phân vai chơi và chơi đúng vai chơi của mình, trẻ lớn biết giúp đỡ các em nhỏ trong khi chơi và cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ ở nhóm chơi, vai chơi có sự nổ lực. 
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Hình: Trẻ biết tự phân vai chơi và chơi đúng vai của mình
Ví dụ: Ở góc học tập: Tôi luôn sắp xếp đồ dùng, đồ chơi theo hướng mời gọi và gợi mở và phân loại các bài tập, các trò chơi phù hợp với từng độ tuổi để trẻ có thể về tự chọn hoạt động chơi và tự chơi theo ý thích mà không cần đến sự hướng dẫn của cô.
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Hình: Trẻ về tự chọn hoạt động chơi và tự chơi mà không cần đến sự 
hướng dẫn của cô.

Những vai chơi trong quá trình tổ chức các hoạt động chơi ở các góc tuy đơn giản nhưng chứa đựng rất nhiều bài học quý báu cho trẻ, giúp trẻ tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp, và có sự nổ lực của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó giúp trẻ hình thành những hành vi, kỹ năng tự phục vụ và những chuẩn mực đạo đức cần thiết trong giao tiếp với mọi người xung quanh.
- Chơi ngoài trời: Là một hoạt động trẻ được tự do hòa mình với thiên nhiên, với môi trường xung quanh. Thông qua hoạt động ngoài trời tôi giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh chung, ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường luôn sạch đẹp như nhặt lá, tưới cây, không ngắt lá, bẻ cành, không dẫm lên cỏ. 
Khi thấy rác biết tự nhặt rác bỏ vào nơi quy định, không vứt rác bừa bãi... Trẻ biết bảo vệ sức khỏe không chạy nhảy chơi ngoài nắng. Tất cả những yếu tố trên sẽ giúp trẻ có thói quen tốt để hình thành kỹ năng tự phục vụ và ý nghĩa hơn là kỹ năng tự lập sau này. 
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Hình: Trẻ có ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường luôn sạch đẹp
- Chơi, hoạt động theo ý thích: Thông qua chơi theo ý thích trẻ biết tự mình lựa chọn những đồ dùng đồ chơi mà trẻ yêu thích tự chơi và chơi xong biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định. 
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Hình: Trẻ biết tự mình lựa chọn những đồ dùng đồ chơi mà trẻ yêu thích
Giải pháp 4:  Xây dựng môi trường giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ
Xây dựng môi trường mang tính giáo dục và có sự trải nghiệm là một biện pháp giáo dục vô cùng quan trọng vì thời gian trẻ ở trường tương đối nhiều. Trẻ vui chơi học tập trong môi trường ở lớp hằng ngày và thường xuyên. Nhận thức được điều này tôi đã xây dựng góc “Kỹ năng” đa dạng và phong phú để trẻ trải nghiệm như: Kỹ năng tết tóc, buộc dây giày, chải đầù, cài khuy áo… và thường xuyên tổ chức cho trẻ về chơi thực hành vì thế trẻ có nhiều cơ hội thực hành và luyện tập bằng các hình thức khác nhau, đồng thời trẻ có thể cùng nhau hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, biết phục vụ bản thân mình với những công việc vừa sức.
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                                    Hình: Góc kỹ năng

Kệ góc được tôi sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và thường xuyên động viên khuyến khích trẻ khi chơi xong biết cất đồ dùng đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp, đúng nơi, đúng chổ như cô đã làm.
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Hình: Kệ góc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp
Khu vực tủ để đồ dùng cá nhân: Tôi quy ước mỗi cháu một ký hiệu như chữ cái, chữ số, hình con vật, hoa, quả…Tôi dán các kí hiệu lên tủ đồ dùng cá nhân để trẻ nhận ra kí hiệu tên mình, từ đó trẻ biết tự cất và lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
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Hình: Tủ cá nhân có dán kí hiệu, trẻ cất và lấy đồ dùng cá nhân
Giải pháp 5: Phối kết hợp với phụ huynh nhằm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ:

Công tác phối kết hợp giữa giáo viên và phụ huynh là một vấn đề rất quan trọng, nó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Trong buổi họp phụ huynh đầu năm tôi mạnh dạn trao đổi với phụ huynh về tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo. Để phụ huynh nhận thức ý nghĩa của vấn đề để cùng nhà trường giáo dục trẻ. Phần lớn các bậc phụ huynh là người dân tộc thiểu số chủ yếu làm nương rẫy nên họ ít quan tâm đến con cái mình.

Qua các buổi họp phụ huynh tôi luôn phổ biến và tuyên truyền cách nuôi dạy con theo khoa học và cách giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ  đối với trẻ lúc ở nhà. 
Tôi đã trình chiếu những video, những hình ảnh về kỹ năng tự phục vụ cho trẻ cần có ở trẻ để các bậc phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của hoạt động này đối với trẻ.
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Hình: Giáo viên tổ chức họp phụ huynh 
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Hình: Giáo viên tuyên truyền kỹ năng tự phục vụ cho phụ huynh tại lớp
 
Ngoài ra tôi còn trao đổi với phụ huynh bằng nhiều hình thức như: Đến tận gia đình trẻ để tuyên truyền, thông qua giờ đón trả trẻ, thông qua bảng thông tin dành cho phụ huynh, qua hoạt động làm đồ dùng đồ chơi tại lớp, qua hoạt động hướng dẫn trẻ qua trực tuyến, qua các video , qua các buổi họp phụ huynh của lớp qua zalo, nhóm facebook nhóm của lớp.
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Hình: Cô giáo trao đổi với phụ huynh thông qua bảng thông tin tại lớp và đến   tận nhà của phụ huynh
PHẦN IV. KẾT LUẬN  
1* Kết quả đạt được và phạm vi áp dụng
a. Kết quả đạt được 

*  Kết quả đạt được về phía học sinh:
Với việc rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi đã có kết quả rõ rệt. Trẻ mạnh dạn, tự tin, linh hoạt, nhanh nhẹn hơn hẳn so với hồi đầu năm học, trẻ tích cực và chủ động trong mọi hoạt động, thích tìm tòi khám khá thế giới xung quanh. 
Trẻ biết làm một số công việc tự phục vụ mà không cần đến sự giúp đỡ của cô như: Tự mặc quần áo, chọn trang phục, biết vệ sinh cá nhân sạch sẽ, biết lấy và cất đồ dùng cá nhân, biết sắp xếp đồ dùng để học và đồ dùng đồ chơi khi chơi xong. Biết chăm sóc vườn cây, hoa…Tự kê bàn ghế, lấy ghế ngồi vào bàn ăn, xếp bàn ghế khi ăn xong, tự cầm thìa xúc cơm ăn, tự lấy cốc uống nước, rửa tay lâu mặt,….Bên cạnh đó trẻ biết tôn trọng cô giáo và người lớn. Lễ phép chào cô, chào khách khi có khách đến thăm lớp. Trẻ hòa nhã, lịch sự với bạn, xưng hô thân thiện, gần gũi…

Qua khảo sát đầu năm tôi thấy kết quả trẻ có kỹ năng đạt rất thấp. Sau khi áp dụng giải pháp trên kết quả cuối năm tăng lên rõ rệt và được thể hiện trên bảng kết quả khảo sát sau: 

	STT
	Kết quả khảo sát

sau khi áp dụng biện pháp
	Tổng số trẻ
	Đạt
	%
	Chưa đạt
	%

	1
	Kỹ năng giữ gìn vệ sinh
	37
	33
	89%
	4
	11%

	2
	Kỹ năng phối hợp với người khác, hoàn thành nhiệm vụ được giao
	37
	35
	95%
	2
	5%

	3
	Kỹ năng tự tin trong giao tiếp
	37
	33
	89%
	4
	11%


* Kết quả đạt được về phía giáo viên
Bản thân tôi được trau dồi về kiến thức, và kinh nghiệm tôi cảm thấy tự tin, sáng tạo hơn trong việc. Mạnh dạn giám nghĩ, giám làm, khắc phục mọi khó khăn để trẻ giúp trẻ có kỹ năng tốt hơn trong cuộc sống thông qua các giờ hoạt động vui chơi và học tập trên lớp.
Biết phối kết hợp với phụ huynh để tìm ra những phương pháp, biện pháp giúp cho trẻ học ở người lớn những điều hay lẽ phải.
Thường xuyên cho trẻ được luyện tập nói lên những điều mà trẻ biết để giúp cho trẻ có một số kỹ năng tốt hơn trong cuộc sống.

* Kết quả đạt được về phía phụ huynh

Phụ huynh thấy được tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ ở lứa tuổi mầm non. 
Ngày càng tin tưởng và gởi gắm con em mình học trong một môi trường an toàn, gần gũi và thân thiện.

Phụ huynh hiểu, thông cảm và chia sẽ nhiều hơn với công việc của giáo

viên, tạo sự gần gủi và tự tin khi trao đổi thông tin về sự phát triển của trẻ, an tâm hơn khi gửi con đến học ở trường.

b. Phạm vi áp dụng 



Với những giải pháp cụ thể được nêu ở trên và qua kết quả đạt được của lớp tôi trong năm học 2022-2023 này. Tôi có thể mạnh dạn chia sẻ những giải pháp này cho các đồng nghiệp trong trường và các lớp mẫu giáo có cùng điều kiện trên địa bàn huyện Trà Bồng trong các năm học tới.
        2. Bài học kinh nghiệm:
       Qua quá trình thực hiện những giải pháp trên cùng với những kết quả

cụ thể đã đạt được của lớp, tôi đã rút ra đựơc nhiều bài học kinh nghiệm bổ

ích cho bản thân trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo.

Muốn thực hiện tốt việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ thì cô giáo

phải là tấm gương sáng để trẻ noi theo; mọi lời nói, cử chỉ, hành động của cô

đều phải chuẩn mực.

         Giáo viên phải thật sự yêu nghề, yêu trẻ, đối xử công bằng với trẻ. Phải

không ngừng học tập để trau dồi đạo đức, trau dồi chuyên môn.

Giáo viên mầm non phải nắm vững những kiến thức căn bản về việc

chăm sóc, giáo dục trẻ trong chương trình giáo dục mầm non.

Phải luôn tìm tòi sáng tạo, sưu tầm tranh ảnh, những mẫu truyện ngắn,

thơ ca, hò vè có chứa nội dung giáo dục kỹ năng tự phục vụ để trang trí cho

góc kỹ năng sống và góc sách của trẻ ngày càng phong phú hơn, thay đổi theo

từng chủ đề để tạo sự mới lạ hấp dẫn trẻ.

          Lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng tự phục vụ trong các hoạt động

chung và trong tất cả các hoạt động hàng ngày ở lớp, dưới nhiều hình thức

khác nhau để giáo dục trẻ.

          Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh trong việc chăm sóc giáo

dục trẻ. Luôn tôn trọng và lắng nghe những đóng góp từ phụ huynh.

Phải gần gũi với phụ huynh để hiểu thêm các phong tục tập quán cũng

như nét văn hóa đặt trưng của địa phương.

     3. Kiến nghị

     a. Đối với tổ chuyên môn:

Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học trong đó có chú trọng đến nội dung giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.

b. Đối với Ban giám hiệu: 

Đối với Ban giám hiệu nhà trường cần quan tâm hơn nữa về cơ sở vật chất trong và ngoài lớp học để thu hút trẻ đến trường.

Thường xuyên tổ chức cho giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng về rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ do ngành tổ chức.

           Đồng thời chỉ đạo cho giáo viên lên tiết dạy tại đơn vị về “ Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo” nhằm hình thành kỹ năng tự phục vụ cho trẻ tại đơn vị.
          c. Đối với phòng giáo dục: 

Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn có liên quan đến giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ. Để giáo viên có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. 

          Từ đó vận dụng những kiến thức và kỹ năng này vào trong quá trình tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại lớp học của mình phụ trách đạt kết quả cao hơn.
 Trên đây là sáng kiến “Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo”của bản thân tôi. Rất mong nhận được sự góp ý của các cấp lãnh đạo, chị em đồng nghiệp để tôi hoàn thiện hơn những hiểu biết của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn.
	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	  Trà Thủy, ngày 30  tháng 03 năm 2023
Tôi xin cam đoan đây là biện pháp bản thân thực hiện, không sao chép nội dung của người khác, nếu vi phạm chịu xử lý theo quy định.

Người thực hiện
 Nguyễn Thị Thi


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu tập huấn bồi dưỡng thường xuyên nội dung 2 về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ Mẫu giáo năm học 2020-2021
2. Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009 TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;

3. Căn cứ Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/ 7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. Căn cứ vào thông tư số 12/2019/TT- BGDĐT ngày 26/08/2019 thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non;

        5. Căn cứ vào Kế hoạch số 08/KH-MNTT ngày 08/9/2022 của Trường Mầm non Trà Thủy về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2022-2023;
6. Căn cứ vào Kế hoạch số 11/KH-MNTT ngày 12/9/2022 của Trường Mầm non Trà Thủy về việc thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ năm học 2022-2023;

7. Căn cứ vào Kế hoạch số 19/KH-MNTT ngày 26/9/2022 của Trường Mầm non Trà Thủy về việc thực hiện công tác giáo dục trẻ năm học 2022-2023;
NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 
CẤP TRƯỜNG
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN
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